
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

DỰ TUYỂN THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

(Kèm theo Thông báo số 616/TB-BVPHCN-HĐXT ngày 01/12/2025 của Hội đồng xét tuyển) 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Địa chỉ 

Số 

CMND/CCCD 
Trình độ chuyên môn 

Bác sĩ hạng III (bác sĩ y khoa): 10 phiếu dự tuyển 

1 
Đinh Thị Hà Giang 

01/02/2001 
Nữ Xóm 5, xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh 042301003565 Bác sỹ y khoa 

2 
Nguyễn Đoàn Phương Linh  

02/9/1999 
Nữ 

Thôn 18, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042199009808 Bác sỹ y khoa 

3 
Nguyễn Thị Bình 

19/5/2000 
Nữ 

Tổ dân phố Kỳ Sơn, phường Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 
042300003190 Bác sỹ y khoa 

4 
Trần Thị Dung  

11/02/2001 
Nữ Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An 040301001349 Bác sỹ y khoa 

5 
Phạm Thị Ngọc Huyền 

02/01/2000 
Nữ 

Thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042300000496 Bác sỹ y khoa 

6 
Phan Trọng Đức 

22/01/2001 
Nam 

Tổ 5, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042201012760 Bác sỹ y khoa 

7 
Trần Thị Duyên  

20/5/2001 
Nữ 

Xóm Sơn Thủy, xã Đồng Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042301005042 Bác sỹ y khoa 

8 
Nguyễn Thị Mỹ 

23/01/2000 
Nữ 

Tổ dân phố 17, phường Hà Huy 

Tập, tỉnh Hà Tĩnh 
042300012005 Bác sỹ y khoa 

9 
Hoàng Ngọc Thảo Nguyên 

20/4/2001 
Nữ 

Thôn Phú Thượng, xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042301003265 Bác sỹ y khoa 

10 
Lê Quỳnh Nga  

17/03/2001 
Nữ 

Thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042301008484 Bác sỹ y khoa 

Bác sĩ hạng III (bác sĩ y học cổ truyền): 08 phiếu dự tuyển 

11 
Lê Thị Hồng Nhung 

17/01/2000 
Nữ 

Thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042300008706 Bác sỹ Y học cổ truyền 

12 
Phan Nguyễn Vi Phương 

28/6/2001 
Nữ 

Thông Trung Long, xã Đồng Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042301006285 Bác sỹ Y học cổ truyền 



13 
Trần Thị Hồng Nhung 

01/01/1998 
Nữ 

Thôn Trung Phú, xã Thạch Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042198004010 Bác sỹ Y học cổ truyền 

14 
Trần Thị Thanh Thủy 

31/03/1997 
Nữ 

Tổ dân phố Tân Định, xã Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042197007593 Bác sỹ Y học cổ truyền 

15 
Dương Thị Khánh Huyền 

27/9/1997 
Nữ 

Tổ dân phố 7, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042197014409 Bác sỹ Y học cổ truyền 

16 
Nguyễn Thị Nhung 

20/4/2001 
Nữ 

Thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042301008564 Bác sỹ Y học cổ truyền 

17 
Nguyễn Trọng Quý 

14/4/1984 
Nam 

Thôn Vĩnh Trung, xã Toàn Lưu, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042084001669 Bác sỹ Y học cổ truyền 

18 
Nguyễn Khánh Linh 

7/9/1999 
Nữ Đại Yên, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh 042199007026 Bác sỹ Y học cổ truyền 

Dược sĩ hạng III: 07 phiếu đăng ký dự tuyển 

19 
Phan Thị Khánh Linh 

10/01/2001 
Nữ 

Thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042301007736 Dược sĩ Đại học 

20 
Nguyễn Thị Hoa Thúy 

10/11/1999 
Nữ 

Thôn Dư Nại, xã Xuân lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042199010571 Dược sĩ Đại học 

21 
Phan Quỳnh Anh 

23/6/2000 
Nữ 

Ngõ 03 Đường Xuân Diệu, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
042300009959 Dược sĩ đại học 

22 
Nguyễn Hoàng  

28/01/2000 
Nam 

Ngõ 01, đường Hàm Nghi, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
042200010676 Dược sĩ đại học 

23 
Lê Thị Hoàn  

02/02/1998 
Nữ 

Thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042198005993 Dược sĩ đại học 

24 
Nguyễn Thùy Linh 

02/02/2000 
Nữ 

Thông Thanh Quan, xã Thạch Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042300007621 Dược sĩ đại học 

25 
Dương Thị Hoàng Anh 

23/6/2001 
Nữ 

Tổ dân phố Trung Hòa, phường Hà 

Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 
042301003382 Dược sĩ đại học 

Chuyên viên về tổng hợp hạng III: 09 phiếu đăng ký dự tuyển 

26 
Ngô Nguyễn Diệu Linh 

6/7/1999 
Nữ 

304 Huy Cận, phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh  
042199006447 

Cử nhân Khoa học môi 

trường 

27 
Phạm Thị Hồng Giang 

10/02/1995 
Nữ 

Thôn Lâm Đồng, xã Sơn Giang, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042195015559 

Cử nhân Quản lý nhà 

nước 



28 
Trịnh Thị Thùy Linh 

30/11/1999 
Nữ 

Số 85, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

042199013032 Đại học Luật 

29 Thái Thị Phương 01/8/1989 Nữ Tổ 8, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 042189001560 
Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

30 
Lê Nguyễn Trà Giang 

22/8/2003 
Nữ 

Thôn Đông Hạ, xã Cẩm Bình, tỉnh 

Hà Tĩnh 
042303005104 

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

31 
Nguyễn Kiều Đông Hoàng 

21/9/1994 
Nam 

Tổ 6, khu Hồng Hà 1, Phường Hạ 

Long, tỉnh Qảng Ninh 
022094000754 

Bác sỹ YHDP chính quy, 

thạc sỹ Quản lý kinh tế 

32 
Võ Thị Ngọc Bích 

20/4/1986 
Nữ 

Số 6, ngõ 4, đường Đồng Sỹ 

Nguyên, phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

042186001389 Thạc sĩ kinh tế 

33 
Nguyễn Thị Bình 

29/8/1989 
Nữ 

Tổ 2, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042189021578 Kế toán đại học 

34 
Nguyễn Thị Tường Vân 

21/4/1997 
Nữ 

Số 18, đường Nguyễn Hoành Từ, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
042197000389 Thạc sĩ Luật kinh tế 

Kỹ thuật y hạng IV (Kỹ thuật viên VLTL-PHCN): 03 phiếu đăng ký dự tuyển 

35 
Nguyễn Thị Trà My 

5/9/2003 
Nữ 

Tổ dân phố Liên Thanh, phường 

Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 
042303001953 

Cao đẳng Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu và phục hồi 

chức năng 

36 Nguyễn Chỉ Quân 5/5/1994 Nam 
Thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 
042094016623 

Cao đẳng Kỹ thuật phục 

hồi chức năng 

37 
Ngô Nữ Khánh Linh 

20/7/1997 
Nữ 

8B ngõ 67 Trung Tiết, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
042197001822 

Cao đẳng Kỹ thuật phục 

hồi chức năng 

Kỹ thuật y hạng III (Kỹ thuật viên VLTL-PHCN): 02 phiếu đăng ký dự tuyển 

38 
Nguyễn Văn Hưng 

11/02/2000 
Nam 

Ngõ 99 đường Lê Thiệu Huy, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
042200000433 

Đại học kỹ thuật Phục 

hồi chức năng 

39 
Hoàng Thị Tường Vi 

16/11/2002 
Nữ 

22 Nguyễn Biên, phường Thành 

Sen,  tỉnh Hà Tĩnh 
067302008237 

Cử nhân kỹ thuật Phục 

hồi chức năng 

Kỹ thuật y hạng III (Kỹ thuật viên xét nghiệm): 01 phiếu đăng ký dự tuyển 

40 
Nguyễn Thị Thu Hương 

28/8/1995 
Nữ 

Tổ 89, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 
042195001115 

Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 



Kế toán viên hạng III: 01 phiếu đăng ký dự tuyển 

41 
Nguyễn Mai Tuấn Anh 

8/10/2002 
Nam 

Ngõ 390 đường Nguyễn Công Trứ, 

phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
042202010593 

Đại học tài chính-ngân 

hàng 

Dinh dưỡng hạng III: 01 phiếu đăng ký dự tuyển 

42 
Vũ Thúy Huyền  

5/12/2000 
Nữ 

51 đường Lý Tự Trọng, xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
042300007080 Cử nhân dinh dưỡng 

Tổng cộng: 42 (bốn mươi hai) phiếu đăng ký dự tuyển 
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